
Nam Nữ

Ngạch/ Chức 

danh nghề 

nghiệp
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Thời gian 
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xét nâng bậc 

lương lần 

sau

1 Trần Thị Thúy Bình 30/9/1974 Giáo viên
Trường 

TH Quán Toan

GV TH

hạng II
V.07.03.28 3 4.68 01/03/2022 4 5.02 01/06/2024 9

CSTĐ NH 2019-2020, 2020-2021, Bằng khen 

của T.phố NH 2019-2020, 2020-2021

2 Đỗ Thị Thu Hằng 07/10/1982 Giáo viên
Trường 

TH Quán Toan

GV TH

hạng II
V.07.03.28 2 4.34 01/12/2022 3 4.68 01/03/2025 9

CSTĐ NH 2020-2021, 2022-2023, Bằng khen 

của T.phố NH 2021-2022

3 Nguyễn Thị Thanh 24/6/1986 Giáo viên
Trường 

TH Quán Toan

GV TH

hạng III
V.07.03.29 1 2.34 01/08/2022 2 2.67 01/11/2024 9

CSTĐ năm học 2021-2022, 2022-2023, Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ NH 2021-2022; 2022-

2023

4 Nguyễn Thị Yến 04/12/1991 Giáo viên
Trường 

TH Quán Toan

GV TH

hạng III
V.07.03.29 3 3.00 01/09/2022 4 3.33 01/03/2025 6 CSTĐ năm học 2021-2022

5 Phạm Thị Tuyết Chinh 07/06/1975 Giáo viên
Trường 

TH Quán Toan

GV TH

hạng II
V.07.03.28 4 5.02 01/09/2022 5 5.36 01/03/2025 6

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NH 2021-

2022,  2022-2023, LĐTT NH 2022-2023, 2023-

2024

Nguyễn Thị Hạnh

DANH SÁCH VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 

DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2024

STT Họ và tên

Năm sinh

Cấp độ thành tích

Lương được nâng Số 

tháng 

được 

nâng 

bậc 

lương 

trước 

thời 

hạn

UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TOAN

Ngày 07 tháng 11 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Đơn vị 

công tác

Lương hiện hưởng




